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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Ngay từ khi mới xuất hiện thì con người đã có những hoạt động kinh tế từ 

đơn giản đến phức tạp. Hoạt động kinh tế luôn giữ vai trò trung tâm của mọi 

hoạt động xã hội và nó là cơ sở cho các hoạt động khác. 

Hiện nay, các doanh nghiệp với vai trò hạt nhân trong nền kinh tế thị 

trường thì sự phát triển của doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 

của nền kinh tế. Hiểu được tầm quan trọng đó của doanh nghiệp nên việc 

thường xuyên nghiên cứu, tiến hành phân tích các yếu tố duy trì sự hoạt động và 

thúc đẩy phát triển một doanh nghiệp như vốn, nhân công, vật tư, máy móc thiết 

bị,… có thể nói là một yêu cầu bắt buộc. 

Những doanh nghiệp có tầm quan trọng đối với nền kinh tế như các công 

ty thuộc lĩnh vực năng lượng, thông tin, ... thì việc quản lý, theo dõi, cấp phiếu 

thao tác lệnh công tác và quản lý nhân sự vô cùng cần thiết bởi nó ảnh hưởng tới 

an toàn lao động, hoạt động bình thường của các doanh nghiệp và xã hội. Đặc 

biệt trong các hoạt động lắp đặt, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện. 

Trước những yêu cầu thực tiễn khách quan trên, đề tài tốt nghiệp: 

“Nghiên cứu và khai thác phần mềm quản lý an toàn lao động, cấp phiếu 

thao tác, lệnh công tác trên chương trình ECP trong Tổng Công ty Điện lực 

Miền Bắc.” do Tiến sĩ Đoàn Hữu Chức hướng dẫn đã được em lựa chọn thực 

hiện. 

Đề tài gồm các nội dung sau: 

Chương 1: Khái quát chung về phần mềm quản lý an toàn lao động. 

Chương 2: Phân cấp hệ thống, quyền hệ thống, hướng dẫn vận hành hệ 

thống. 

Chương 3: Hướng dẫn phân quyền điều hành. 

Chương 4: Hướng dẫn thực hiện cấp phiếu thao tác, lệnh công tác trên 

chương trình ECP. 
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CHƯƠNG 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHẦN MỀM 

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG. 

Hệ thống an toàn lao động (ATLĐ) được phát triển nhằm hỗ trợ công việc 

của điện lực trong quá trình báo cáo, tạo phiếu công việc, nâng cao hiệu quả 

trong quá trình giám sát thi công của tổ công tác tại hiện trường. Bên cạnh vấn 

đề nâng cao an toàn lao động còn hỗ trợ các báo cáo với lãnh đạo đơn vị, quản 

lý được lịch làm việc, kế hoạch của từng đơn vị. 

Hệ thống triển khai trên mô hình máy chủ tập trung, các kết nối từ máy 

tính, thiết bị khác thông qua môi trường internet đảm bảo luôn có tính chất cập 

nhật tức thời, dễ triển khai, dễ sử dụng. 

1.2. GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC PHẦN MỀM QUẢN LÝ AN TOÀN 

LAO ĐỘNG. 

Xây dựng hệ thống mới trên nền tảng web 2.0, sử dụng ngôn ngữ lập trình 

C#, công nghệ MVC 4. 

Kiểm soát an toàn thực hiện quy trình kiểm tra ATLĐ, phục vụ công tác 

nâng cáo chất lượng, nhận thức cho công nhân viên kỹ thuật ngành điện trong 

quá trình thi công ngoài hiện trường. 

Triển khai môi trường mạng riêng, nội bộ công ty, hoặc đẩy ra môi 

trường Internet tùy theo yêu cầu các đơn vị. 

Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung tại tổng công ty điện lực miền Bắc, các 

đơn vị thành viên truy cập lấy thông tin, thực hiện kiểm tra theo cấu hình đã 

được thiết lập sẵn của cán bộ quản lý. 

  



3 

 

CHƯƠNG 2 

PHÂN CẤP HỆ THỐNG, QUYỀN HỆ THỐNG, HƯỚNG DẪN 

VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

2.1. PHÂN CẤP HỆ THỐNG: 

Hệ thống phần mềm Quản lý an toàn lao động được phân theo các cấp 

hoạt động như sau: 

 
 
 
 
 
 

Cấp Tổng công 

ty điện lực miền 

bắc (NPC) 
 
 
 

 

Cấp Công ty điện  

lực 
 
 
 
 
 

 

Cấp Đơn vị 
 
 
 
 
 

 

Cấp Tổ đội thực  

hiện 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Theo dõi giám sát các phiên làm 
việc gửi từ các cấp dưới lên  
 Kiểm tra xem có sai sót không quy 

 
 
 
 

 Tiếp nhận, duyệt các phiên làm việc 
được gửi lên  
 Theo dõi giám sát  phiên làm việc 

 
 

 

 Tạo phiên làm việc  
 Duyệt phiên làm việc  
 Gửi báo cáo lên cấp trên 

 
 
 

 Thực hiện các phiên làm việc đã 
được phân  
 Gửi báo cáo lên cấp trên 

 

 

 

Hình 2.1: Biểu đồ phân cấp hệ thống
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 2.2.  PHÂN QUYỀN HỆ THỐNG: 
 

Admin
 Người quản trị hệ thống 

 

- Cấp quyền cao nhất, quản lý toàn bộ danh mục các công việc, lịch làm 

việc, danh sách nhân viên đơn vị cấp dưới. 

- Người quản trị có quyền xem báo cáo, tổng hợp các báo cáo theo từng đơn 

vị. Không có quyền khai thác số liệu của đơn vị. 
 

 

Master    Lãnh đạo đơn vị/ người được ủy quyền xác nhận 
 

Xem thông tin các phiên làm việc, tổ làm việc. Danh sách các báo cáo đơn 

vị, duyệt danh sách báo cáo. Đề xuất hủy công việc, hoãn công việc... 
 
 

 

Manager Người quản lý - cán bộ nhập báo cáo của đơn vị 
 

Lập danh sách phiên làm việc, tổ thi công tại hiện trường. 

Quản lý lịch làm việc. Lập báo cáo gửi cấp lãnh đạo phê duyệt. 

uppervor   

User Nhân viên kỹ thuật/ tham gia tổ thi công 
 

- Nhân viên tham gia tổ thi công, thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn trước 

khi thi công, gửi ảnh thao tác hiện trường về cho đơn vị. 

- Bộ phận nhận thiết bị truyền dữ liệu hình ảnh về cho hệ thống 
 

2.3.  PHÂN QUYỀN QUẢN TRỊ VIÊN HỆ THỐNG (Admin) 
 

- Quản trị viên hệ thống theo dõi và giám sát hoạt động của toàn hệ thống 

cấp Công ty Điện lực với các chức năng: 
 
 

Quản lý danh sách 
 
 
 
 

 

Admin Quản lý thư viện ảnh 
 
 
 
 

 

Quản lý hệ thống 
 

Hình 2.2:  Biểu đồ chức năng quyền Admin đơn vị 
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 2.3.1. QUẢN LÝ DANH SÁCH: 

 - Admin quản lý danh sách thông tin sau: 

 

Danh sách tài khoản 
 

Quản 
lý  

danh Danh sách phòng ban 

 

sách 
 
 

Danh sách đơn vị 
 
 

 

Hình 2.3: Biểu đồ quản lý danh sách  
  

- Admin quản lý danh sách tài khoản với các thao tác: Thêm mới tài khoản, 

Xem chi tiết tài khoản, Sửa tài khoản, Xóa tài khoản. 

- Để vào chức năng quản lý tài khoản nhân viên, tại menu chọn: Quản lý 

danh sách -> Danh sách tài khoản. 

- Trang quản lý tài khoản có giao diện như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Danh sách tài khoản 
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- Thêm mới tài khoản: Để thêm mới tài khoản click  , 

chuyển sang màn hình thêm mới tài khoản. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.5: Thêm mới tài khoản 

- Tại đây cần nhập đúng và đủ thông tin các trường: 

 Đơn vị quản lý: Chọn đơn vị quản lý tài khoản đang tạo 

 Phòng ban: Chọn phòng ban của tài khoản đang tạo 

 Tên người dùng: Nhập tên người dùng của tài khoản 

 Số điện thoại: Nhập số điện thoại của tài khoản 

 Chọn quyền: Chọn quyền tài khoản tạo được sử dụng trên hệ thống 

 Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập của tài khoản 

 Mật khẩu: Dặt mật khẩu truy cập hệ thống cho tài khoản 

 Nhập lại mật khẩu 

- Click  để tạo tài khoản, hoặc Hủy bỏ để không tạo tài khoản 

- Quay lại trang danh sách tài khoản click  

- Lưu ý: Thông tin Tên đăng nhập và Số điện thoại không được trùng với tài 

khoản đã tạo trước đó. 

- Tìm kiếm tài khoản: Tại trang danh sách tài khoản, người dùng có thể tìm 

kiếm tài khoản theo Tên người dùng, Tên đăng nhập, Số điện thoại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.6: Tìm kiếm theo tên đăng nhập 
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Hình 2.7: Tìm kiếm theo số điện thoại 

Ngoài ra còn thực hiện tìm kiếm bằng cách lọc thông tin theo trường Đơn vị, 

Phòng ban. Người dùng chỉ cần chọn đơn vị hoặc phòng ban cần tìm kiếm tài 

khoản, hiện ra danh sách tài khoản của phòng ban hoặc đơn vị đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8: Tìm kiếm theo điều kiện 
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- Xem chi tiết tài khoản: Để xem chi tiết tài khoản click  hiện ra thông 

tin chi tiết của tài khoản và danh sách công việc liên quan của tài khoản. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2.9:  Xem chi tiết tài khoản 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.10: Danh sách công việc liên quan 
- Sửa tài khoản: 

+ Để sửa chi tiết tài khoản click , hiện ra màn hình sửa thông tin tài khoản. 

+ Sửa thông tin xong, click Lưu lại hoặc Hủy bỏ để lưu thông tin hoặc hủy bỏ 

thông tin đã chỉnh sửa. 
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Hình 2.11: Sửa tài khoản 

- Xóa tài khoản: Để xóa tài khoản click  , hiển thị popup thông báo 

“Bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liêu”, click Có hoặc Không để xóa dữ liệu hoặc 

không xóa dữ liệu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hình 2.12:  Xóa tài khoản 
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 Quản lý Danh sách đơn vị:   

- Admin quản lý danh sách đơn vị với các thao tác: Thêm mới đơn vị, Sửa 

đơn vị, Xóa đơn vị. 

- Để vào chức năng quản lý đơn vị, tại menu chọn: - Quản lý danh sách -> 

Danh sách đơn vị. 

Trang quản lý đơn vị có giao diện như sau: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.13: Danh sách đơn vị 
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- Thêm mới đơn vị: Để thêm mới đơn vị click  , hiển thị 

màn hình thêm mới đơn vị. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.14: Thêm mới đơn vị 

Nhập đúng và đầy đủ các thông tin:  
 Đơn vị cấp trên 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mã đơn vị  

Tên đơn vị  

Tên viết tắt  

Điện thoại  

Mô tả  

Vị trí  

Loại phiếu 
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- Click  để tạo đơn vị, hoặc Hủy bỏ để không tạo đơn vị. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.15:  Lưu thông tin đơn vị 

Quay lại trang danh sách đơn vị click . Lưu ý: Thông tin 

Tên đơn vị, Mã đơn vị bắt buộc nhập. 
 

- Tìm kiếm đơn vị: Tại trang danh sách đơn vị, người dùng có thể tìm kiếm theo 
tên đơn vị.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.16: Tìm kiếm đơn vị 
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 - Sửa đơn vị: 

+ Để sửa chi tiết đơn vị click , hiện ra màn hình sửa thông tin đơn vị. 

+ Sửa thông tin xong, click Lưu lại hoặc Hủy bỏ để lưu thông tin hoặc hủy 

bỏ thông tin đã chỉnh sửa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.17: Sửa đơn vị 

- Xóa đơn vị: Để xóa đơn vị click  , hiển thị popup thông báo “Bạn có 

chắc chắn muốn xóa dữ liêu”, click Có hoặc Không để xóa dữ liệu hoặc không xóa 

dữ liệu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.18: Xóa đơn vị 
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Quản lý Danh sách phòng ban: 

- Admin quản lý danh sách phòng ban với các thao tác: Thêm mới phòng 

ban, sửa phòng ban, xóa phòng ban. 

- Để vào chức năng quản lý phòng ban, tại menu chọn: - Quản lý danh sách -

> Danh sách phòng ban. 

- Trang quản lý danh sách phòng ban có giao diện như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.19: Danh sách phòng ban 

- Thêm mới phòng ban:  Để thêm mới đơn vị click  , 

hiển thị màn hình thêm mới phòng ban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2.20: Thêm mới phòng ban 
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+ Click  để tạo phòng ban, hoặc Hủy bỏ để không tạo phòng ban. 

+ Quay lại trang danh sách phòng ban click . 

* Lưu ý: Thông tin Chọn đơn vị, Tên phòng ban là bắt buộc nhập. 

- Xóa phòng ban: Để xóa phòng ban click  , hiển thị popup thông báo 

“Bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liêu”, click Có hoặc Không để xóa dữ liệu hoặc 

không xóa dữ liệu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.21: Xóa phòng ban 
 

2.3.2. QUẢN LÝ THƯ VIỆN ẢNH 

- Admin có quyền quản ý danh sách ảnh chụp phiên làm việc của các đơn vị 

khi thực hiện chụp ảnh phiên làm việc và gửi về hệ thống. Có thể vào kiểm tra bất 

cứ đơn vị nào xem có thực hiện đúng quy trình làm việc, đúng quy định về an toàn 

hay không. 

- Để vào chức năng, trên menu chọn Thư viện ảnh -> Danh mục ảnh. 

- Trên màn hình chuyển về trang danh sách ảnh chụp và hiện ra danh sách 

các đơn vị để chọn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hình 2.22: Danh sách ảnh của đơn vị 
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- Ta có thể xem ảnh theo tính chất, đơn vị, phòng ban bằng cách thêm các 

điều kiện lọc ở đầu trang. 

- Theo đơn vị: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.23:  Danh sách ảnh theo đơn vị cấp huyện 
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- Theo phòng ban: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.24: Danh sách ảnh theo phòng ban 
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- Tính chất: Thời gian, phiên làm việc, đã có phiên, chưa có phiên, nhân 

viên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.25: Danh sách ảnh lọc theo nhân viên 
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- Ta cũng có thể chọn xem theo hình ảnh hoặc video: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.26:  Danh sách ảnh theo hình ảnh/video   

- Để xem chi tiết 1 ảnh, click vào ảnh cần xem -> hiện thông tin chi tiết của 

ảnh: Ngày tạo, ghi chú, bình luận, người chụp ảnh, số điện thoại người chụp, xem 

bản đồ vị trí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.27: Thông tin chi tiết ảnh 
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- Để xem vị trí của ảnh chọn Xem bản đồ vị trí -> chuyển link đến định vị vị 

trí chụp ảnh. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.28: Định vị vị trí chụp ảnh  

- Chức năng này giúp cho các lãnh đạo có thể thấy được ở được ở dưới cấp 

đơn vị có thực hiện đúng quy định về an toàn lao động không, có thực hiện phiên 

làm việc ở đúng địa điểm không… 

 
2.3.3. QUẢN LÝ HỆ THỐNG 

* Phân quyền tài khoản: 

Admin quản lý phân quyền tài khoản với các nhóm quyền: Quyền hệ thống, 

Quyền chức năng, Quyền điều hành.Để vào chức năng phân Quyền hệ thống người 

dùng vào Menu chức năng chọn Quản lý hệ thống ->Phân quyền tài khoản 

* Phân Quyền hệ thống: 

Tại trang phân quyền tài khoản chọn đơn vị, phòng ban cần phân quyền, 

chọn quyền hệ thống. Trên màn hình hiển thị danh sách tài khoản và danh sách 

chức năng của quyền đã chọn. 
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Hình 2.29:  Danh sách tài khoản có quyền 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.30:  Danh sách chức năng của quyền 
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- Để thêm tài khoản chọn , hiển thị ra danh sách tài 

khoản, người dùng chọn tài khoản cần phân quyền. Click Cập nhật để hoàn thành 

thao tác hoặc Hủy bỏ để hủy phân quyền. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.31: Thêm tài khoản có quyền đã chọn 

- Để xóa tài khoản đã được phân quyền click để xóa tài khoản đã được 

phân quyền. Tại danh sách chức năng người dùng cũng có thể thêm hoặc chức 

năng cho quyền đã chọn tương tự như với thêm tài khoản, xóa tài khoản. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.32: Thêm chức năng cho quyền đã chọn 
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* Quản lý menu: 

Admin quản lý menu chức năng của từng nhóm quyền với các thao tác: 

Thêm mới Menu, Sửa Menu, Xóa Menu. Để vào chức năng Quản lý menu tại menu 

chức năng chọn Quản lý hệ thống -> Quản lý menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hình 2.33:  Danh sách menu 

* Thêm mới Menu: 

Để thêm mới menu click  hiển thị màn hình thêm mới 

Menu, nhập đầy đủ thông tin các trường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.34: Thêm mới menu 

- Click Đồng ý để tạo mới hoặc Hủy bỏ để hủy thao tác. 
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* Sửa Menu: Để sửa Menu click để sửa Menu. Hiện ra màn hình để 

chỉnh sửa Menu. 

- Click Đồng ý để lưu mới hoặc Hủy bỏ để hủy thao tác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.35: Sửa menu 
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2.4. PHÂN HỆ QUYỀN MANAGER (Kĩ thuật viên an toàn chuyên trách)  

Kĩ thuật viên an toàn chuyên trách truy cập vào hệ thống, có các quyền chức 

năng: 
 
 

Báo cáo 
 
 
 

 

Manager 

 
 

Phiên làm việc 
 

 

Thư viện ảnh 
 
 

Hình 2.36: Biểu đồ chức năng của Manager 
 

2.4.1. BÁO CÁO 

- Hàng ngày nhân viên kĩ thuật viên an toàn chuyên trách có nhiệm vụ tạo 

báo cáo công việc đầu giờ, báo cáo công việc cuối ngày, xuất báo cáo tổng hợp 

phiên làm việc của đơn vị mình để gửi lên công ty. 

- Báo cáo công việc đầu giờ kiểm soát an toàn: Để vào chức năng Báo cáo 

công việc đầu giờ, trên menu chọn Báo cáo -> Báo cáo công việc đầu giờ kiểm soát 

an toàn. 

Trên màn hình hiển thị ra danh sách báo cáo công việc đầu giờ. Kĩ thuật viên 

có thể thao tác Thêm mới, Tìm kiếm, Xem, Sửa, Xóa báo cáo công việc đầu giờ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2.37: Danh sách báo cáo đầu giờ 

- Thêm mới báo cáo: Để thêm mới báo cáo click  

hiển thị màn hình lập Báo cáo kiểm soát an toàn lao động thực hiên trên lưới điện 

hàngngày.
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Hình 2.38: Thêm mới báo cáo đầu giờ 
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Nhập đầy đủ thông tin các trường, chọn  Đồng ý để lưu báo cáo hoặc Hủy bỏ 

để hủy tạo báo cáo. 

- Tìm kiếm báo cáo: 

Trên danh sách báo cáo, kĩ thuật viên có thể tìm kiếm các báo cáo đã tạo 

bằng cách nhập vào ô tìm kiếm ngày báo cáo cần tìm kiếm -> hiển thị ra báo cáo 

cần tìm kiếm. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2.39: Tìm kiếm báo cáo đầu giờ  
 

- Xem báo cáo: 

Để xem báo cáo click  hiển thị ra chi tiết thông tin báo cáo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.40:  Xem chi tiết báo cáo đầu giờ 
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Để trở lại danh sách báo cáo click . 

- Sửa báo cáo đầu giờ: Để sửa báo cáo click  hiển thị ra chi tiết thông 

tin báo cáo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.41: Sửa báo cáo đầu giờ 
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- Xóa báo cáo đầu giờ: 

Trên trang danh sách báo cáo chọn báo cáo cần xóa, click để xóa báo 

cáo. Màn hình hiển thị popup thông báo “Bạn có chắc muốn xóa dữ liệu? ”. Click 

Có để xóa dữ liệu hoặc Không để hủy thao tác này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.42: Xóa báo cáo đầu giờ 

 - Báo cáo công việc cuối ngày:  

+ Cuối ngày làm việc kĩ thuật viên cần lập báo cáo kiểm tra kiểm soát công 

việc ngày của đơn vị để gửi lên cấp công ty. 

+ Để vào chức năng Báo cáo công việc cuối ngày vào meu chọn Báo cáo -> 

Báo cáo công việc cuối ngày. 

+ Trên màn hình hiển thị ra danh sách báo cáo công việc cuối ngày của đơn 

vị. Kĩ thuật viên có thể thao tác Thêm mới, Tìm kiếm, Xem, Sửa, Xóa báo cáo cuối 

ngày. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.43: Danh sách báo cáo cuối ngày  
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 - Thêm mới báo cáo cuối ngày:
 

 

+ Để thêm mới báo cáo cuối ngày click  hiển 

thị màn hình lập Báo cáo kiểm tra, kiểm soát công việc ngày. 

+ Nhập đầy đủ thông tin các trường. 

+ Chọn  Đồng ý để lưu báo cáo hoặc Hủy bỏ để hủy tạo báo cáo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.44: Thêm báo cáo cuối ngày   



 

 

31 

 

 - Xuất báo cáo tổng hợp: 

 + Kĩ thuật viên xuất báo cáo tổng hợp phiên làm việc bằng cách vào menu 

chọn Báo cáo -> Xuất báo cáo tổng hợp. Màn hình hiển thị trang xuất báo cáo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.45: Xuất báo cáo  

+ Kĩ thuật viên có thể chọn các điều kiện để xuất báo cáo như: Phòng 

ban, TC phiên, Thời gian, Loại báo cáo. 

+ Xuất báo cáo công việc kế hoạch tuần, click Báo cáo tuần 

, hệ thống download danh sách về máy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.46: Xuất báo cáo công viêc kế hoach tuần 
 

Xuất báo cáo bổ sung ngày, click  hiện ra 

popup để chọn ngày xuất báo cáo. 
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Hình 2.47: Xuất báo cáo bổ sung ngày  

2.4.2. PHIÊN LÀM VIỆC: 

Phiên Kĩ thuật viên quản lý phiên làm việc của đơn vị với các thao tác: Lập 

lịch làm việc, xem Danh sách phiên làm việc, Quản lý danh sách phòng ban, tổ 

công tác. 

- Lập lịch làm việc:  

+ Kĩ thuật viên an toàn chuyên trách của đơn vị có nhiệm vụ lập lịch làm 

việc của đơn vị trong tuần. 

+ Kĩ thuật viên có 2 cách để lập lịch làm việc: Lập phiên làm việc bằng tay, 

Lập phiên làm việc từ excel. 

+ Để lập lịch làm việc, kĩ thuật viên vào menu chức năng chọn Phiên làm 

việc -> Lập lịch làm việc. Màn hình hiển thị ra bảng lập lịch làm việc, kĩ thuật viên 

chọn thao tác lập lịch làm việc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2.48:  Màn hình lập lịch làm việc  
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- Lập phiên làm việc từ excel lịch theo kế hoạch: 

Từ mà hình lập lịch làm việc chọn , hiện lên 

popup cho người dùng chọn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chọn Tải file mẫu về máy và nhập phiên làm việc theo mẫu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2.49:  Mẫu lập lịch kế hoạch 

Lưu file đã nhập vào máy và tải file đã lưu lên hệ thống. 

Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào từ excel và cập nhật dữ liệu vào hệ 

thống đồng thời thông báo cho kĩ thuật viên biết đã nhập thành công hay không và 

có thông tin nào chưa đúng. Đối với dữ liệu không đúng hệ thống sẽ hiển thị màu 

khác biệt để kĩ thuật viên viết và kiểm tra lại thông tin đầu vào. 
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Hình 2.50:  Lập lịch thành công từ excel 

- Nhập từ excel lịch bổ sung:  

+ Từ màn hình lập lịch làm việc chọn , hiện lên 

popup cho người dùng chọn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

+ Kĩ thuật viên chọn ngày bổ sung phiên làm việc.  
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+ Chọn Tải file mẫu về máy và nhập phiên làm việc theo mẫu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hình 2.51:  Mẫu lập lịch bổ sung 

Lưu file đã nhập vào máy và tải file đã lưu lên hệ thống. 

Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào từ excel và cập nhật dữ liệu vào hệ 

thống đồng thời thông báo cho kĩ thuật viên biết đã nhập thành công hay không và 

có thông tin nào chưa đúng. Đối với dữ liệu không đúng hệ thống sẽ hiển thị màu 

khác biệt để kĩ thuật viên viết và kiểm tra lại thông tin đầu vào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 2.52: Lập lịch bổ sung thành công từ excel 



 

 

36 

 

 

- Nhập phiên làm việc bằng tay: 

Từ màn hình lập lịch làm việc, kĩ thuật viên chọn tuần và ngày để lập lịch 

làm việc. Click   để nhập thông tin phiên làm việc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.53:  Lập phiên làm việc bằng tay 
 

 Kĩ thuật viên nhập đầy dủ thông tin phiên làm việc, click  để lưu phiên 

làm việc vừa tạo. 

* Lưu ý: Các thông tin Nội cung công việc, Đơn vị làm công việc, Địa Điểm, 

Thời gian công tác không được để trống 

- Danh sách phiên làm việc: 

Kĩ thuật viên có thể quản lý phiên làm việc của đơn vị bằng cách trên menu 

chức năng chọn Phiên làm việc -> Danh sách phiên làm việc. 

Kĩ thuật viên có thể quản lý phiên làm việc của đơn vị tối ưu nhất, có thể 

xem thông tin chung về phiên làm việc của toàn đơn vị, thống kê số phiên làm việc 

đã xong, đã duyệt, chưa duyệt của đơn vị trong 1 tuần. 
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Hình 2.54: Danh sách phiên làm việc 
 

Ngoài ra kĩ thuật viên có thể lọc phiên làm việc theo thông tin: phòng ban, 

tính chất phiên, thời gian, trạng thái. 

Kĩ thật viên cũng có thể tìm kiếm phiên làm việc bằng cách nhập tên công 

việc cần tìm kiếm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hình 2.55: Tìm kiếm phiên làm việc 
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Ngoài ra kĩ thuật viên có thể thao tác Xem chi tiết phiên làm việc , Xem 

chi tiết phiếu công các , Thêm nhận xét , Xem ảnh , tải ảnh lên cho 

phiên làm việc bằng cách chọn các icon tương ứng trên phiên làm việc đó. 

- Danh sách phòng ban, tổ công tác: 

+ Kĩ thuật viên quản lý phòng ban, tổ công tác của đơn vị. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.56:  Danh sách phòng ban của đơn vị 
 

Kĩ thuật viên có quyền quản lý phòng ban, tổ công tác của đơn vị mình giống 

như Admin. 

2.5. PHÂN QUYỀN MASTER: 

Lãnh đạo công ty và lãnh đạo cấp đơn vị được phân quyền Master trong hệ 

thống. 

Master được sử dụng các chức năng: Quản lý danh mục ảnh, Báo cáo, Duyệt 

phiên làm việc. 
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Danh mục ảnh 
 
 
 
 

 

Master Báo cáo 
 
 
 
 

 

Duyệt phiên làm việc 
 

 

Hình 2.57:  Biểu đồ chức năng quyền Master 

 

Ở phân quyền này , Master được phân theo 2 cấp là cấp công ty và cấp đơn 

vị. Lãnh đạo ở đơn vị chỉ thao tác được trên đơn vị của mình còn lãnh đạo công ty 

thao tác được trên toàn bộ đơn vị của công ty đó. 

2.5.1. BÁO CÁO: 

Lãnh đạo công ty và lãnh đạo đơn vị đều có chức năng xem, xuất báo cáo 

công việc. 

Để vào chức năng báo cáo chọn Báo cáo -> Kết xuất báo cáo., hiển thị màn 

hình chọn loại báo cáo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 2.58: Màn hình chức năng báo cáo 
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Chọn  để xuất báo cáo công việc theo tuần, hoặc 

để xuất báo cáo ngày (Bổ sung, thay đổi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.59: Xuất báo cáo công việc theo tuần 

 

* Duyệt phiên làm việc: 

- Lãnh đạo đơn vị: 

Lãnh đạo đơn vị có nhiệm vụ duyệt phiên làm việc để gửi lên cấp trên. 

Để vào chức năng duyệt phiên làm việc chọn Danh sách phiên làm việc.Màn 

hình hiển thị ra danh sách phiên làm việc. 
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Hình 2.60:  Duyệt phiên làm việc 

Lãnh đạo có thể lọc phiên làm việc theo các trường thông tin: Đơn vị, Phòng 

ban, Tính chất phiên, Thời gian, Cắt điện, Tiếp địa, Khác… 

Trên danh sách phiên làm việc, các phiên làm việc chưa được duyệt hiển thị 

chữ màu xanh, các phiên đã được duyệt hiển thị chữ màu đen. 

Để duyệt phiên làm việc chọn phiên làm việc -> Click nút duyệt để duyệt 

phiên làm việc hoặc chọn phiên làm việc rồi nhấn . 
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Phiên làm việc được duyệt thành công có thông báo cho các đối tượng: 

Người duyệt: Thông báo cho người tạo phiên làm việc “Phiên làm việc đã 

được duyệt thành công”. 

Người tạo phiên làm việc: Thông báo cho người tạo phiên làm việc trên 

notify “Công việc X vừa được duyệt bởi…” 

- Lãnh đạo công ty: 

Khi phiên làm việc đã được duyệt ở cấp đơn vị sẽ được gửi lên lãnh đạo cấp 

công ty. Lãnh đạo cấp công ty có nhiệm vụ kiểm tra lại công việc và duyệt gửi lên 

Tổng công ty. 

Lãnh đạo vào danh sách phiên làm việc, chọn phiên làm việc và nhấn nút gửi 

lên NPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiên làm việc đã được lãnh đạo công ty duyệt và gửi lên NPC thành công, 

khi đó trên NPC sẽ cập nhập được thông tin phiên làm việc vừa được duyệt. 
 

2.6. PHÂN QUYỀN USER  
Nhân viên tham gia tổ thi công, thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn trước 

khi thi công, gửi ảnh thao tác hiện trường về cho đơn vị. 

Bộ phận nhận thiết bị truyền dữ liệu hình ảnh về cho hệ thống. 

User đang nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp. Chọn đúng đơn vị, 

nhập đúng thông tin Tên đăng nhập và mật khẩu. 
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User khi ra ngoài hiện trường tiến hành thực hiện phiên làm việc phải chụp 

ảnh hiện trường để gửi lên hệ thống. 

User chọn Tải ảnh theo phiên, hiện ra danh sách phiên làm việc mà tài khoản 

user cần phải thực hiện. 
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Chọn phiên làm việc tiến hành tải ảnh lên hệ thống. User có thể chọn 

chụp ảnh trực tiếp từ camera hoặc chọn ảnh từ thư viện ảnh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chọn ảnh tải lên theo nhóm, chọn xong click Gửi lên sever. 

Hoàn thành công việc click Hoàn thành để phiên làm việc cập nhật trạng 

thái đã xong và gửi về NPC. 

* Lưu ý: Số ảnh tải lên không quá 12 ảnh trên 1 phiên làm việc 

  



 

 

45 

 

CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN ĐIỀU HÀNH 

3.1.  CHỨC NĂNG QUYỀN 

Bước 1: Vào chức năng phân Phân quyền tài khoản. Trên menu chức 

năng chọn Quản lý hệ thống ->Phân Qyền tài khoản. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.1: Màn hình menu chức năng 

Bước 2: Chọn phân quyền Quyền điều hành. Từ màn hình Phân quyền tài 

khoản chọn loại quyền cần phân (Quyền điều hành). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.2: Chọn quyền diều hành 
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Tiến hành phân từng loại nhóm quyền điều hành: Người duyệt phương 

án, Ngưới giám sát, Người kiểm soát đơn vị công tác, Người kiểm tra PCT…, 

Lãnh đạo đơn vị trực ban kiểm soát, Người chỉ huy trực tiếp. 

3.2. QUYỀN NGƯỜI DUYỆT PHƯƠNG ÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị, phòng ban cần phân quyền. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 3.3: Chọn đơn vị, phòng ban cần phân quyền 

Với trường Đơn vị cần bắt buộc phải chọn để phân quyền cho đơn vị nào. 

Với trường Phòng ban thì không cần chọn cũng được. 

Bước 2: Thêm tài khoản. 

Hiện tại ở các đơn vị chưa phân quyền điều hành cho các tài khoản, 

admin chọn  để phân quyền Người duyệt phương án. 

Trên màn hình hiển thị Danh sách tài khoản của đơn vị và phòng ban đã 

chọn trước đó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.4: Danh sách tài khoản để chọn 
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Bước 3: Chọn tài khoản. 

Chọn các tài khoản có quyền duyệt phương án. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.5: Chọn tài khoản 
 

Có thể tìm kiếm tài khoản, chọn từng tài khoản hoặc chọn tất cả tài khoản 

trên danh sách hiện ra. 

Bước 4: Hoàn thành phân quyền. 

Chọn xong tài khoản click  để hoàn thành thao tác phân quyền 

Người duyệt phương án cho tài khoản. 

Hệ thống thông báo “Thêm phân quyền tài khoản thành công”, chuyển 

sang danh sách tài khoản có quyền Người duyệt phương án vừa phân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Hoàn thành phân quyền 
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CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP PHIẾU, LỆNH CÔNG 

TÁC TRÊN PHẦN MỀM ECP 

 4.1. HƯỚNG DẪN CẤP PHIẾU, LỆNH CÔNG TÁC TRÊN PHẦN 

MỀM ECP: 

Hiện nay việc cấp phiếu công tác, lệnh công tác (PCT, LCT) thông qua 

phần mềm quản lý ATLĐ (gọi tắt là ECP). Việc thực hiện cấp PCT, LCT qua 

phần mềm ECP này phải đảm bảo đúng nguyên tắc cấp PCT, LCT trong Quy 

trình An toàn điện (QTATĐ) và công văn hướng dẫn số 2945/EVNNPC-AT 

ngày 15/7/2019 của Tổng công ty. Việc cấp phiếu thực hiện như sau: 

 4.1.1. Quản lý phiếu, lệnh công tác cấp đơn vị: 

 - Người dùng quản lý phiếu/ lệnh công tác theo luồng sơ đồ như sau: 

 

Bước 1. Tạo phiên làm việc: 

Người dùng đăng nhập tài khoản được phân quyền manager, leader (đội 

trưởng, kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, trực vận hành). 

Trong phần danh mục, chọn “Phiên làm việc” 1> “Lập lịch làm việc” 

Chọn công việc theo đăng ký kế hoạch/ bổ sung/ đột xuất 1> Nhấn nút “Thêm” 

Người dùng nhập các thông tin đầy đủ cho phiên làm việc 1> Lưu (trong cột 

“Phiếu/ lệnh công tác” người dùng phải kích chọn 1 trong 2 hoặc Phiếu công 

tác, hoặc Lệnh công tác). 
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* Lưu ý: Trong phần tạo phiên làm việc, bổ sung thêm 2 cột : Lãnh đạo 

công việc và Người cấp phiếu. 

+ Lãnh đạo công việc: Người lãnh đạo công việc sẽ hiển thị ở mục 1.1 

của Phiếu công tác. 

+ Người cấp phiếu: Người cấp phiếu sẽ hiển thị ở mực 1.9 của Phiếu 

công tác. 

 

  Phiên làm việc vừa tạo sẽ hiển thị trên danh sách phiên làm việc để chờ 

duyệt. 

 Bước 2. Duyệt phiên làm việc: 

 - Lãnh đạo đăng nhập vào tài khoản đã được cung cấp. 
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 - Trong phần menu, lãnh đạo nhấn vào “Danh sách phiên làm việc”. 

 - Lãnh đạo chọn phiên làm việc cần duyệt -> Nhấn vào nút ® để duyệt 

lịch làm việc. 

 
 

 

 

- Hệ thống sẽ hỏi “Bạn có chắc muốn duyệt phiên làm việc này không” -> 

Nhấn nút “Duyệt” để Duyệt công việc. 

- Hệ thống thông báo “Duyệt phiên làm việc thành công” và đổi màu chữ 

của phiên làm việc từ màu xanh sang màu đen. 

 Bước 3. Tạo phiếu, lệnh công tác: 

- Sau khi phiên làm việc đã được lãnh đạo đơn vị duyệt, lúc này người 

dùng (trực vận hành, KTVATCT, đội trưởng, đội phó) sẽ vào danh sách quản lý 

phiếu, lệnh công tác để tạo phiếu, lệnh công tác. 

- Trên phần menu chọn Quản lý phiếu, lệnh công tác -> Danh sách phiếu, 

lệnh công tác. 

sẽHệ thống sẽ hiện thị danh sách phiếu, lệnh công tác có giao diện như sau:
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- Để tạo phiếu/ lệnh công tác, người dùng nhấn vào nút ^ để cập nhật 

phiếu/ lệnh công tác. 

- Tại đây, người dùng nhập các thông tin cho phiếu/ lệnh công tác -> “Tạo 

phiếu và lưu”. 

- * Chú ý: Tại phiếu công tác, mục 1.3 người dùng kích chọn số lượng 

nhân viên đơn vị công tác. Bao nhiêu người ứng với bấy nhiêu dòng sẽ được 

sinh ra tự động trong mục 4 của phiếu công tác. 

 

 Bước 4. Duyệt phiếu/ lệnh công tác: 

- Click chọn các phiếu/ lệnh công tác cần duyệt -> Nhấn nút “Duyệt 

Phiếu/Lệnh công tác”. 

- Hệ thống sẽ thông báo “Duyệt Phiếu/Lệnh thành công”.

 

 Bước 5. Cấp số phiếu/ lệnh công tác: 

-  Sau khi phiếu/ lệnh công tác đã được lãnh đạo duyệt, người được 

phân quyền cấp số phiếu/lệnh công tác sẽ vào danh sách phiếu/ lệnh công 

tác để cấp số phiếu. 
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- Lưu ý: Người nào được Admin phân quyền “Người cấp số phiếu” 

mới nhìn thấy nút “Cấp số Phiếu/Lệnh công tác”. Trường hợp đúng chức 

danh mà chưa nhìn thấy nút “Cấp số Phiếu/Lệnh công tác” thì các đơn vị 

liên hệ với admin đơn vị hoặc liên hệ với phòng an toàn để chỉnh sửa phân 

quyền “Người cấp số phiếu” trên chương trình. 

 

- Chọn phiếu/ lệnh công tác cần cấp số phiếu -> Nhấn biểu tượng ^ hoặc 

nhấn nút “Cấp số Phiếu/ Lệnh công tác” 

- Hệ thống sẽ hỏi “ Bạn có chắc muốn cấp số các Phiếu/ Lệnh công tác đã 

chọn?” -> Nhấn nút “Có” để đồng ý cấp số Phiếu/Lệnh công tác, “Không” để 

hủy bỏ. 

Bước 6. In phiếu: 

- Sau khi lãnh đạo duyệt phiếu/ lệnh công tác xong, lúc này người trực vận 
hành, đội trưởng, đội phó, KTVATCT sẽ vào danh sách phiếu, lệnh công tác để 
in phiếu. 

- Để in phiếu, người dùng nhấn vào nút    -> In Phiếu -> In mẫu này. 
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Lưu ý: đối với phiếu công tác cấp cho B ngoài trong phần mềm không có 

từ điển bậc an toàn của người chỉ huy trực tiếp, nên không in được bậc an toàn 

của người chỉ huy trực tiếp, vậy sau khi in xong phiếu công tác phải viết tay bậc 

an toàn cho người chỉ huy trực tiếp trong trường hợp B này. 

4.1.2. Quản lý phiếu, lệnh công tác cấp Công ty: 

- Quản lý phiếu công tác, lệnh công tác khi người cấp số phiếu bấm cấp số 

phiếu thì phần mềm tự động chuyển phiếu của phiên làm việc nào vào phiên 

làm việc đó 

- Lãnh đạo công ty chỉ duyệt Phiên làm việc không tham gia vào quá trình 

duyệt phiếu, lệnh công tác. 

4.1.3. Quản lý Phiêu, Lệnh cong tác ngoài đoi với trường hợp mât 

điện, sự co đường truyền viễn thông. 
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Trường hợp mất điện, không vào được hệ thống để cấp phiếu, lệnh công 

tác tổ công tác đơn vị cấp phiếu công tác, lệnh công tác từ mẫu phiếu in sẵn 

(theo quy định tại phần V, mục 3.1.2 CV 2945), điền số phiếu, lệnh công tác 

theo thứ tự tiếp theo sau đó cập nhật vào chương trình tại khoảng thời gian sau 

kết thúc công việc. 

Trình tự thực hiện theo các bước như trong ví dụ sau: 

Bước 1. Chương trình cấp đến số PCT: 00100 

Bước 2. Đơn vị cấp phiếu công tác cho 3 công việc cho tổ, đội đi thực hiện 

công việc bằng PCT, LCT giấy như bình thường theo số tăng lần lượt. 

- Công việc 1 ^ số phiếu 00101 

- Công việc 2 ^ số phiếu 00102 

- Công việc 3 ^ số phiếu 00103 

Bước 3. Sau khi hết sự cố (mất điện, gián đoạn đường truyền) người cấp 

số phiếu (cán bộ quản lý số phiếu) quay lại chương trình ECP dùng chức năng 

trên phân hệ phiếu lệnh công tác nhập vào số phiếu đã cấp ngoài. 

Khi đó, chương trình sẽ dành lại 3 phiếu lệnh công tác phục vụ cấp bên 

ngoài để cập nhật sau, và sau đó nhảy tự động đến số phiếu công tác tiếp theo là 

số 00104. 

Bước 4. Đơn vị khai báo công việc (phiên làm việc) đã cấp phiếu lệnh bên 

ngoài như thông thường. 

Bước 5. Người cấp số phiếu (cán bộ quản lý số phiếu), sử dụng chức năng 

nối số phiếu đã bỏ cách với phiên làm việc khai báo thêm. 

 

1. Công việc 1  ---------------------------  Số phiếu: 00101 

2. Công việc 2  --------------------------- 
► 

Số phiếu: 00102 
3. Công việc 3  --------------------------- 

> 
Số phiếu: 00103 

 

Chương trình sẽ có các chức năng sau đây nhằm phục vụ kiểm soát và tra 

soát những số phiếu cấp ngoài. 

Quản lý danh sách số phiếu xin cấp ngoài. 

Quản lý trạng thái số phiếu cấp ngoài (được cấp, chưa được cấp). 

Quản lý lịch sử cấp số phiếu ngoài. 

Cấp phiếu công tác, lệnh công tác không qua phần mềm ECP (khi mất kết 
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nối ECP): 

Trong trường hợp kiểm tra, phát hiện sự cố, hư hỏng có thể xử lý trực tiếp 

tại hiện trường hoặc trường hợp bất khả kháng (mất kết nối với phần mềm ECP) 

không thể thực hiện được phiếu công tác, lệnh công tác qua phần mềm ECP thì 

thực hiện cấp phiếu công tác, lệnh công tác truyền thống từ mẫu phiếu in sẵn. 

Khi đó, người được phân công cấp số phiếu công tác, lệnh công tác sau khi cấp 

số phiếu công tác phải cập nhật dữ liệu của phiếu công tác vừa cấp số vào phần 

mềm ECP (gọi là chèn số phiếu công tác, lệnh công tác) ngay để tránh trùng số 

phiếu công tác với phiếu tiếp theo cấp qua phần mềm ECP và tiện cho việc 

kiểm tra kiểm soát an toàn lao động. 

Vì cấp số phiếu công tác được cấp tự động theo ngày, vì vậy để đảm bảo 

công tác đúng thời gian đối với trường hợp hôm sau làm sớm hoặc nơi làm việc 

xa trụ sở thì cho phép cấp phiếu công tác in ký từ chiều hôm trước (sau khi 

phiếu công tác đã được duyệt nhưng chưa có số), trước khi làm việc người được 

phân công cấp số trên ECP và đọc qua điện thoại để người cho phép ghi số vào 

tờ phiếu công tác tại hiện trường. 

Việc kiểm tra kiểm soát các biện pháp an toàn (theo phiếu công tác cấp 

theo hình thức truyền thống) từ khi cấp phiếu công tác, lệnh công tác đến khi 

kết thúc phiên làm việc của phiếu công tác thực hiện theo quy định với trình tự: 

Người cấp phiếu công tác viết (soạn thảo) phiếu công tác; 

Người cấp phiếu công tác trực tiếp hoặc điện thoại (có ghi âm) báo cáo 

(xin ý kiến) với người được phân công kiểm tra kiểm soát phiếu công tác của 

đơn vị các nội dung đã viết trong phiếu công tác; 

Nếu được người kiểm tra kiểm soát phiếu công tác đồng ý, người cấp 

phiếu công tác  báo người được phân công cấp số (hoặc người được phân công 

cấp số phiếu công tác, lệnh công tác) báo các biện pháp an toàn trong phiếu 

công tác và xin số phiếu công tác, lệnh công tác; 

Người được phân công cấp số phiếu công tác, lệnh công tác báo cáo lại với 

cán bộ an toàn của đơn vị và người được phân công kiểm tra kiểm soát an toàn 

lao động Công ty (Phòng an toàn) những thủ tục cấp phiếu công tác vừa thực 

hiện để các bộ phận trên có cơ sở kiểm tra kiểm soát an toàn lao động theo 

phiếu công tác vừa cấp. 

Số phiếu công tác, lệnh công tác được cấp thứ tự theo tháng, hết tháng 
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quay lại từ đầu (theo quy trình an toàn điện và Phụ lục 8-công văn số 2945). 

Tuy nhiên, để các đơn vị quản lý được số phiên làm việc, phần mềm sẽ cập 

nhật, thống kê lũy kế số lượng phiếu công tác, lệnh công tác đã cấp trong toàn 

đơn vị (Công ty) từ đầu tháng và từ đầu năm đến số phiếu công tác vừa cấp. 

Phòng An toàn, các đơn vị cơ sở phải tăng cường kiểm tra kiểm soát công 

việc trên lưới điện bằng hình ảnh trên phần mềm ECP. Khi mất kết nối với phần 

mềm ECP (trường hợp cấp phiếu công tác truyền thống), các đơn vị phải tăng 

cường kiểm tra kiểm soát an toàn lao động bằng điện thoại và kiểm tra trực tiếp 

hiện trường các đơn vị công tác. 

Hàng ngày những người được phân công kiểm tra kiểm soát tại Phòng An 

toàn Công ty và các Điện lực, Đội quản lý vận hành ... phải thống kê số lượng 

và kết quả kiểm tra báo cáo lãnh đạo đơn vị và lưu lại tại đơn vị để phục vụ 

công tác phúc tra. 

 4.2. HƯỚNG DẪN CHỤP VÀ GỬI ẢNH 

 4.2.1. Hồ sơ phiên làm việc gồm: 

- Ảnh  phiếu công tác hoặc lệnh công tác đã được lãnh đạo kiểm soát (khi 

cấp trên phần mềm ECP thì không cần chụp); 

- Ảnh biên bản khảo sát hiện trường (Sơ đồ nối điện, sơ đồ mặt bằng khu 

vực thi công (nếu có); Phần biện pháp an toàn điện); 

- Danh sách nhân viên đơn vị công tác trong phương án. 

4.2.2. Các bước, chụp, gửi ảnh phiên làm việc: 

* Bước 1: 

- Ảnh tập trung nhân viên để phổ biến nội dung công việc và biện pháp an 

toàn, kiểm tra trang bị dụng cụ... tại vị trí công tác. 

- Ảnh thử hết điện (vị trí thử đầu tiên), nếu dùng lệnh tiếp diễn thì mỗi vị 

trí công tác mới chụp 1 ảnh. 

- Ảnh các biện pháp an toàn NCP đã thực hiện theo phiếu công tác, lệnh 

công tác. 

- Ảnh phiếu công tác khi đã hoàn thiện trong phiếu công tác hoặc ảnh lệnh 

công tác khi đơn vị công tác ký bắt đầu thực hiện công việc, hoặc công việc 

đầu. 

- Với lệnh tiếp diễn thì chụp ảnh lệnh công tác phần ghi thêm lệnh tiếp 

diễn. 

- Với phiếu công tác thực hiện công việc dài ngày (một phiếu công tác 

nhiều phiên làm việc): Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc được coi là hết 
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phiên làm việc, sang ngày làm việc thiếp theo phải tạo phiên làm việc mới như 

sau: 

+ Trường hợp 1: Tại cùng địa điểm công tác, không thay đổi về nhân lực, 

không thay đổi biện pháp an toàn thì sử dụng lại các bức ảnh biện pháp an toàn 

của ngày hôm trước và chụp thêm ảnh phiếu công tác. ( Cho phép làm việc và 

kết thúc công tác hàng ngày) sau khi các thành phần đã ghi và ký cho phép vào 

làm việc và nhận địa điểm công tác ngày tiếp theo. 

+ Trường hợp 2: Nếu chỉ thay đổi về nhân lực so với ngày hôm trước thì 

chụp ảnh đơn vị công tác tập trung nhân viên để phổ biến nội dung công việc và 

biện pháp an toàn; 

- Với những trạm biến áp phải thao tác cắt điện để thực hiện công việc, 

yêu cầu chụp ảnh phiếu thao tác. 

 * Bước 2: 

- Ảnh đơn vị công tác đang thực hiện công việc có sử dụng dụng cụ an 

toàn (không chụp thẳng sau lưng, ngược ánh sáng). 

- Với lệnh tiếp diễn thì mỗi vị trí công tác mới chụp 1 ảnh đang thực hiện 

công 

việc. 

- Với phiếu công tác thực hiện công việc dài ngày: Khi thực hiện công 

việc hàng ngày, chụp ảnh nhân viên đơn vị công tác thực hiện công việc của 

ngày đó, tương tự với các ngày tiếp theo. 

* Bước 3:  

- Chụp khi kết thúc toàn bộ phiếu công tác hoặc lệnh công tác. 

- Ảnh tập trung trang bị dụng cụ làm việc, trang thiết bị, dụng cụ an toàn 

và nhân viên đơn vị công tác ra vị trí an toàn. 

- Ảnh vị trí công tác đã hoàn trả đảm bảo an toàn. 

- Ảnh phiếu công tác, lệnh công tác đã kết thúc công tác. 
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KẾT LUẬN 

 Sau một khoảng thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp, cùng với nỗ lực cố 

gắng của bản thân sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong khoa, bạn bè 

cùng lớp, đến nay em đã  hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Trong đề tài của 

mình em đã tìm hiểu và nghiên cứu được các nội dung sau: 

➢ Khái quát chung về phần mềm quản lý an toàn lao động. 

➢ Phân cấp hệ thống, quyền hệ thống, hướng dẫn vận hành hệ thống. 

➢ Hướng dẫn phân quyền điều hành. 

➢ Hướng dẫn thực hiện cấp phiếu thao tác, lệnh công tác trên chương 

trình ECP. 

Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế về kiến thức của bản thân và hiểu biết 

về thực tế còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trong bản đề tài này còn nhiều thiếu sót và 

có những hạn chế nhất định nên tác giả mong thầy cô và các bạn đóng góp ý 

kiến để bản đồ án có thể hoàn thiện hơn. 

Chân thành cảm ơn ! 

Hải phòng , ngày   tháng   năm 2022 

 

Sinh viên thực hiện 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền 
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